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Tóm tắt. Nghiên cứu này cung cấp tổng quan tài liệu có hệ thống về sự phát triển và bối cảnh của trải 

nghiệm du lịch được hỗ trợ bởi công nghệ. Kết quả cho thấy chủ đề này có xu hướng gia tăng trong những 

năm gần đây và tập trung tại các quốc gia phát triển; các nghiên cứu thực hiện với nhiều chủ đề khác nhau, 

điển hình là nghiên cứu về điểm đến du lịch thông minh, hệ sinh thái du lịch thông minh, các loại hình công 

nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch và hành vi của khách du lịch. Kết quả phân tích nội dung cho thấy 

các thuộc tính công nghệ du lịch thông minh được đề cập chủ yếu là: tính thông tin, khả năng tiếp cận, tính 

tương tác, tính cá nhân hóa và tính bảo mật trong việc nâng cao trải nghiệm du lịch. Các thuộc tính chính 

của trải nghiệm du lịch thông minh khác với trải nghiệm du lịch truyền thống về: tính thẩm mỹ, sự hiện 

diện của thực tế ảo/ tăng cường, tính hữu ích, tính dễ sử dụng, trải nghiệm khoái lạc, sự thích thú, lợi ích 

niềm tin trong chuyến du lịch và khả năng học hỏi. Kết quả nghiên cứu có tầm quan trọng trong việc định 

hình các hướng nghiên cứu trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh trải nghiệm du lịch thông minh ở các 

quốc gia mới nổi. 

Từ khoá: các thuộc tính của công nghệ du lịch thông minh, trải nghiệm du lịch thông minh, nghiên cứu 

tổng quan, phương pháp Prisma 
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Abstract. This research provides a systematic overview of the development of smart tourism technology. 

The findings reveal a burgeoning research interest in this domain in developed countries; studies have 

explored diverse themes, including smart tourism destination research, smart tourism ecosystems, 

technology applications across tourism sectors, and tourist behaviour in the context of smart tourism 

experiences. Synthesised research emphasizes the primary attributes of smart tourism technology: 

information, accessibility, interactivity, personalisation, and security in enhancing tourist experiences. Key 

characteristics of smart tourism experiences, distinct from traditional experiences, include: aesthetics, virtual 

or augmented reality presence, usefulness, usability, hedonic experiences, traveller enjoyment, traveller 

confidence benefits, and learning ability. The statement highlights the importance of research findings in 

shaping future research directions, particularly in the context of smart tourism and emerging countries. 

Keywords: smart tourism technology attributes, smart tourism experiences, systematic review, Prisma 

method 

1 Đặt vấn đề 

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự ra đời của công nghệ thông tin và truyền thông 

(ICT), đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ du lịch, từ đó dẫn đến 

những thay đổi trong hành vi và hoạt động của khách du lịch [1, 2]. Các nhà nghiên cứu đã nhận 

ra tiềm năng của công nghệ du lịch thông minh (Smart tourism technology - STT) và dự đoán 

rằng các công nghệ du lịch thông minh được khách du lịch sử dụng sẽ trở nên đa dạng hơn [3]. 

Việc áp dụng công nghệ du lịch thông minh tại điểm đến được sử dụng để nâng cao hiệu quả tài 

nguyên du lịch hướng tới sự hài lòng của du khách và khả năng cạnh tranh của điểm đến [4]. Do 

đó, các tổ chức có ảnh hưởng như Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO, 2009) và diễn đàn kinh tế 

thế giới (2017) đã tích cực ủng hộ việc phát triển và thực hiện các sáng kiến du lịch thông minh. 

Các tổ chức quản lý điểm đến (DMO) và các bên liên quan đã sử dụng các công nghệ đột phá để 

cải thiện khả năng cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm của du khách [5]. Sự phát triển của các 

điểm đến kết hợp ICT là yếu tố then chốt ảnh hưởng tích cực đến sự lựa chọn và sự hài lòng của 

điểm đến của khách du lịch [5, 6]. Các dịch vụ dựa trên website hiện đại như Airbnb, Uber, 
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Velocity, Hotels.com và Google Trips đã được phát triển để thay đổi sở thích và hành vi mua 

hàng của khách hàng [7]. Các công nghệ thông minh bao gồm hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), 

Internet vạn vật (IoT) và mạng cảm biến thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả 

của các dịch vụ du lịch công cộng và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch [8–10]. Du lịch thông 

minh bao gồm các dịch vụ du lịch được hỗ trợ và cung cấp thông tin bởi công nghệ thông minh, 

bao gồm nhiều lớp và thành phần [11]. Internet, thiết bị di động và phương tiện truyền thông xã 

hội đã cho phép các doanh nghiệp và người tiêu dùng kết nối, tương tác, sáng tạo và chia sẻ trải 

nghiệm ở quy mô chưa từng có [12]. STT đã thay đổi cách du khách trải nghiệm điểm đến [13] 

cũng như cách các sản phẩm được tiêu thụ ngày càng được cá nhân hóa và điều chỉnh phù hợp 

khi khách du lịch tương tác và cùng sáng tạo với các điểm đến thông qua những tiến bộ công 

nghệ mang tính đột phá [14, 15]. Các nghiên cứu đã được tiến hành về chủ đề này, mỗi nghiên 

cứu có phạm vi và cách tiếp cận khác nhau. Các nghiên cứu hiện tại đã xem xét khái niệm về STT 

[16, 17] hoặc các loại STT tác động như thế nào đến trải nghiệm khách du lịch [18]. Ngoài ra, các 

nghiên cứu gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng đáng chú ý của ICT với những tác động tích cực 

đến trải nghiệm của khách du lịch [19–21] hoặc những tác động bất lợi tiềm ẩn như lo ngại về 

quyền riêng tư [22] hoặc ảnh hưởng về tính chân thực [23]. Đáng chú ý, hầu hết các nghiên cứu 

được thực hiện ở các nước phát triển. Do đó, cần phải đưa ra một kết luận mạch lạc để có thể làm 

sáng tỏ sự thật ảnh hưởng của STT đến việc hình thành trải nghiệm du lịch. Dựa trên cơ sở lý 

luận đó, nghiên cứu này nhằm mục đích: 

(1) Các nghiên cứu tập trung vào một loại công nghệ hay ứng dụng di động nhất định. Tuy 

nhiên, trên thực tế khách du lịch có thể sử dụng nhiều loại công nghệ du lịch thông minh khác 

nhau trước – trong – sau chuyến đi. Đặc biệt ở các quốc gia mới nổi, việc xây dựng các ứng dụng 

di động và công nghệ còn hạn chế thì việc sử dụng tích hợp nhiều công nghệ để hỗ trợ cho chuyến 

đi để đáp ứng nhu cầu của họ. Vậy các công nghệ thông minh này là gì? Có sự khác biệt về thuộc 

tính theo loại công nghệ hay không? Chính vì thế, việc tổng quan các tài liệu liên quan để có cái 

nhìn tổng quan về câu hỏi nghiên cứu này. 

(2) Phân biệt sự khác nhau giữa trải nghiệm du lịch truyền thống và trải nghiệm du lịch 

thông minh. 

(3) Đánh giá tổng quan các nghiên cứu về tác động của thuộc tính công nghệ du lịch thông 

minh đến trải nghiệm du lịch thông minh và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai trong 

lĩnh vực này; đặc biệt đối với các quốc gia mới nổi còn hạn chế về công nghệ thì định hướng phát 

triển như thế nào để nâng cao trải nghiệm cho du khách và hình thành điểm đến du lịch thông 

minh. 

2 Cơ sở lý luận 

2.1 Du lịch thông minh (Smart tourism - ST) 

Vasavada và Padhiyar đã đề xuất khung khái niệm về du lịch thông minh gồm ba lớp cơ 

bản là trải nghiệm thông minh, hệ sinh thái kinh doanh thông minh và điểm đến du lịch thông 
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minh [24]. Các lớp này hoạt động dựa trên nền tảng của ICT. Trong đó lớp điểm đến du lịch 

thông minh dựa trên nền tảng của thành phố thông minh. Kabadayi và cs. đã đề xuất định nghĩa 

về du lịch thông minh là các dịch vụ được cá nhân hóa với sự hỗ trợ bởi công nghệ tích hợp và 

sử dụng dữ liệu thông minh để có thể dự đoán và đáp ứng nhu cầu của du khách tại những thời 

điểm và địa điểm cụ thể [25]. Khái niệm du lịch thông minh cũng có thể được coi là sự phát triển 

của các ứng dụng công nghệ trước đây trong du lịch chứ không phải là một khái niệm hoàn toàn 

mới [26]; nghĩa là du lịch thông minh có thể được coi là một hình thức du lịch điện tử tiên tiến 

hơn [27].  

Các khái niệm này đều đề cập đến việc sử dụng ICT để phát triển du lịch, nhưng du lịch 

thông minh chú trọng hơn vào việc thu thập, tích hợp và sử dụng dữ liệu thu thập được từ cơ sở 

hạ tầng và thiết bị người dùng để mang lại trải nghiệm du lịch được cải thiện và cá nhân hóa hơn 

[28]. Nói cách khác, du lịch thông minh là một khái niệm tập trung vào việc biến dữ liệu và thông 

tin thành kiến thức có thể được sử dụng vì lợi ích của điểm đến, người dân và khách du lịch [29]. 

2.2 Công nghệ du lịch thông minh  

Công nghệ du lịch thông minh là phương tiện công nghệ tiên tiến mà trong bối cảnh du 

lịch có thể mang lại giá trị cho khách du lịch bằng cách cung cấp sự tương tác, đồng sáng tạo và 

cá nhân hóa, do đó dẫn đến cải thiện trải nghiệm du lịch [30]. Các công nghệ này gồm: Internet 

vạn vật (IoT), truyền thông không dây và giao tiếp trường gần (NFC) [31], các ứng dụng thực tế 

tăng cường (AR) [32], trí tuệ xung quanh (AmI) [33], dữ liệu lớn, học máy (ML) [34], metaverse 

[35], bản sao kỹ thuật số [36], digital twin, 5G và AI để truyền và xử lý dữ liệu hiệu quả [37–42].  

2.3 Trải nghiệm du lịch 

Trong nền kinh tế trải nghiệm, Pine và Gilmore đã xác định cá nhân hóa dịch vụ làm trọng 

tâm và cho rằng “cá nhân hóa là con đường chắc chắn để tổ chức và cung cấp trải nghiệm tích 

cực cho khách hàng” [43]. Khác với các hàng hóa thông thường có tính hữu hình, thì trải nghiệm 

là điều đáng nhớ (memorable). Pine và Gilmore [44] đã xác định bốn yếu tố cấu thành trải nghiệm 

của khách hàng và các nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch đang tập trung kiểm định mô hình bốn 

thành phần trải nghiệm trong các hoàn cảnh dịch vụ khác nhau nhằm xác định thang đo trải 

nghiệm du lịch bao gồm: giải trí, giáo dục, thẩm mỹ và thoát ly thực tại [45–49]. 

2.4 Trải nghiệm du lịch thông minh 

Trải nghiệm du lịch thông minh là một loại trải nghiệm đa tầng, có thể đạt được trong các 

hệ sinh thái dựa trên nền tảng ICT với sự tương tác năng động giữa tất cả các bên liên quan và 

với tinh thần đổi mới rõ ràng. Đó là một trải nghiệm đồng sáng tạo của các bên liên quan trên 

nền tảng môi trường ảo. Từ phía du khách, việc quyết định đi tới một điểm du lịch đều hướng 

theo một hoặc một số mục đích nào đó, nhưng chắc chắn quyết định đó gắn với sự theo đuổi sở 

thích cá nhân và những trải nghiệm mà họ thấy bổ ích [50, 51]. Trải nghiệm du lịch thông minh 

bao gồm trải nghiệm du lịch và ứng dụng công nghệ thông minh. Do đó, dựa trên khung lý thuyết 

của nền kinh tế trải nghiệm Pine và Gilmore [43], chu trình học tập trải nghiệm [52], marketing 
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trải nghiệm [53] và lý thuyết chấp nhận công nghệ TAM [54] các thuộc tính của trải nghiệm du 

lịch thông minh bao gồm tính thẩm mỹ, tính giáo dục, tính thẩm mỹ và thoát ly thực tại; sự hiện 

diện, sự đắm chìm trong VR/ AR, tính hữu ích, tính dễ sử dụng. Trải nghiệm công nghệ du lịch 

thông minh có tác động gián tiếp đem lại sự hài lòng cho du khách thông qua việc cải thiện trải 

nghiệm du lịch đem lại sự thích thú trong chuyến đi của du khách và du khách có thể tận hưởng 

thời gian của mình mà không phải lo lắng về việc sử dụng công nghệ sẽ gặp trở ngại, đó chính là 

lợi ích của niềm tin khi du lịch [55]. 

3 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này bao gồm hai giai đoạn để xem xét tác động thuộc tính công nghệ du lịch 

thông minh đến trải nghiệm du lịch bằng việc tổng quan tài liệu có hệ thống. Đầu tiên, phương 

pháp phân tích thư mục đã được sử dụng, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích dữ 

liệu về một chủ đề cụ thể, giúp các nhà nghiên cứu vạch ra bối cảnh rộng hơn của vấn đề đang 

được điều tra [56]. Cách tiếp cận này tiết kiệm thời gian trong việc thu thập dữ liệu và cho phép 

tổng hợp nghiên cứu theo chiều dọc bằng cách hợp nhất một số lượng lớn các bài báo được xuất 

bản trong một khung thời gian tự xác định [57]. Sau đó, phương pháp phân tích nội dung có hệ 

thống đã được sử dụng, đây là một phương pháp được áp dụng rộng rãi. Nghiên cứu này sử 

dụng phân tích nội dung nhằm xác định và tổng hợp tác động thuộc tính công nghệ du lịch thông 

minh đến trải nghiệm du lịch.  

Giai đoạn 1: Cơ sở dữ liệu Scopus được sử dụng để phân tích thư mục vì cơ sở dữ liệu này 

chứa các bài báo khoa học có tác động đáng kể và phù hợp trong lĩnh vực nghiên cứu du lịch [58]. 

Từ khóa được sử dụng là "Smart tourism" OR "Smart tourism technology" OR "Smart tourism 

technology" experience AND impact và kết quả tìm kiếm được 2.898 tài liệu. Nghiên cứu này chỉ 

tập trung vào các bài viết có ngôn ngữ bằng Tiếng Anh và bài báo khoa học, các chương sách và 

luận văn không được xem xét và việc tìm kiếm mang lại 961 liệu có liên quan. Tiếp theo, đánh 

giá này xem xét các bài báo được xuất từ năm 2013 đến năm 2023, khung thời gian được chọn vì 

bằng chứng đầu tiên đề cập trực tiếp đến du lịch thông minh đã được trình bày bởi Wang và cs. 

với nội dung nghiên cứu “Trung Quốc như một điểm đến du lịch thông minh” [59] vào năm 2013 

và tính đến thời điểm hiện nay là 2023. Kết quả của việc tìm kiếm này là 756 tài liệu được đưa 

vào phân tích thư mục.  

Giai đoạn 2: Sau khi tiến hành phân tích thư mục, giới hạn số lượng các bài viết được nhóm 

tác giả đọc tóm tắt và tự phản biện trong nhóm nghiên cứu để chọn ra các nghiên cứu có liên 

quan đến công nghệ du lịch thông minh, trải nghiệm du lịch thông minh, điểm đến du lịch thông 

minh, đã được chọn cho phân tích nội dung một cách có hệ thống. Chỉ các bài báo được xuất bản 

trên các tạp chí được lập chỉ mục trong chỉ số trích dẫn khoa học xã hội (SSCI) và chỉ số trích dẫn 

khoa học (SCI) mới được đưa vào giai đoạn thứ hai. Sau hai vòng thu thập và lựa chọn dữ liệu, 

180 bài viết về chủ đề này đã được xác nhận.   

Cụ thể quy trình thu thập và lựa chọn dữ liệu nghiên cứu được thể hiện qua sơ đồ dòng 

Prisma sau đây: 
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Hình 1. Sơ đồ dòng PRISMA 

Nguồn: Nhóm tác giả, 2023 

4 Kết quả nghiên cứu 

4.1 Kết quả phân tích xu hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của các thuộc tính công nghệ đến 

trải nghiệm du lịch thông minh của du khách 

Phân tích tần suất được thực hiện để phân tích sự phân bổ dựa trên năm xuất bản, thể loại 

nghiên cứu, khu vực nghiên cứu, ngành nghiên cứu và lý thuyết áp dụng trong các bài báo. Phân 

tích đồng xuất hiện (từ khóa) và đồng tác giả (quốc gia) đã được thực hiện để kiểm tra xu hướng 

phát triển từ khóa từ năm 2013–2023 và sự hợp tác của các quốc gia khác nhau bằng phần mềm 

VOSviewer. 

Kết quả tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu khoa học Scopus cho thấy sự phát triển theo thời gian 

của các bài báo khoa học được trình bày trong Hình 2 chỉ ra rằng đến năm 2013 số lượng các bài 

báo về chủ đề này có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, năm 2014 có số lượng nghiên cứu giảm hơn 

so với 2013, năm 2017 số lượng nghiên cứu giảm so với năm 2016 và từ năm 2019 đến năm 2023 

thì có nghiên cứu tăng vọt, điều này có thể liên hệ với tình hình thực tế đại dịch Covid-19 đã ảnh 

hưởng rất nhiều đến du lịch và các nghiên cứu về chủ đề này được tập trung nghiên cứu. 
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Hình 2. Số lượng các tài liệu thống kê từ 2013 đến 2023 

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu Scopus, 10/2023  

Kết quả Hình 3 phân tích quốc gia ghi danh của các tác giả cho thấy, chủ đề này có sự đa 

dạng về mặt quốc gia nghiên cứu, điều này cho thấy tính thực tiễn của chủ đề nghiên cứu đã 

được quan tâm bởi nhiều tác giả ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, 

Anh, Úc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Tây ban Nha, Ý, Taiwan là mười quốc gia được các tác giả 

nghiên cứu thực nghiệm nhiều nhất. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có nhiều bài 

báo nhất về chủ đề nghiên cứu này.  

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu Scopus, 10/2023 

Bản đồ phân tích đồng trích dẫn tác giả (Bảng 4) chia làm ba cụm màu thể hiện ba mối liên 

hệ như sau: Cụm màu xanh dương minh họa mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu tập trung về ý 

định hành vi của du khách với du lịch thông minh với các tác giả đứng đầu nhóm nghiên cứu là 

Buhalis D., Gretzel U., Koo C., Xiang Z., Chung N., Fesenmaiser D. R., Neuhofor, … Cụm màu 

đỏ minh hoạ về mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu tập trung vào giải thích về trải nghiệm du  

 

Hình 3. Phân bố địa lý của các nghiên cứu 
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Hình 4. Bản đồ phân tích đồng trích dẫn tác giả 

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu Scopus bằng VOSview, 10/2023  

lịch, hành vi của du khách với các nhà nghiên cứu như Cohen E., Chuang, Jeoung M., Kim., Lee 

G., ... Cụm màu xanh lá minh hoạ về mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu tập trung vào giải thích 

về du lịch thông minh, công nghệ du lịch thông minh, các thuộc tính của trải nghiệm du lịch 

thông minh với các nhà nghiên cứu như Huang S., Zhang Z., Wang, … Cụm màu vàng là nhóm 

các tác giả về phương pháp nghiên cứu trong chủ đề này như Hair, Churchill, … 

Hình 5 trình bày phân tích từ khóa cùng từ hoặc phân tích từ khóa xuất hiện đồng thời, 

kiểm tra mối quan hệ giữa các từ khóa liên quan đến chủ đề nghiên cứu, với mỗi cụm đại diện 

cho một lĩnh vực hoặc chủ đề nghiên cứu cụ thể. Một cụm đáng chú ý xoay quanh thuật ngữ “du 

lịch thông minh”, cho thấy trọng tâm nghiên cứu về sự giao thoa giữa hệ sinh thái dịch vụ du 

lịch và công nghệ thông minh. Một cụm khác xoay quanh “trải nghiệm du lịch” gợi ý sự tập trung 

vào việc hiểu và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch. Một cụm liên quan đến “điểm đến du 

lịch thông minh” với các ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, có cụm liên quan đến “ý định hành vi”, 

có khả năng khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi của khách du lịch liên quan 

đến du lịch thông minh. Nhìn chung, các nghiên cứu đã tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau, 

điển hình là chủ đề nghiên cứu về điểm đến du lịch thông minh (nghiên cứu đặc điểm và sự phát 

triển của các điểm đến du lịch thông minh tận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của du 

khách và tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên); hệ sinh thái du lịch thông minh (khám phá mối liên 

kết giữa các bên liên quan, công nghệ và quy trình khác nhau trong hệ sinh thái du lịch thông 

minh, nhấn mạnh sự hợp tác và tạo ra giá trị); ứng dụng công nghệ trong du lịch (phân tích nhiều 

loại công nghệ được sử dụng trong các lĩnh vực du lịch khác nhau, chẳng hạn như VR/ AR trong 

du lịch di sản, trải nghiệm công nghệ metaverse, …); hành vi của khách du lịch trong bối cảnh 

du lịch thông minh (cách khách du lịch tương tác và sử dụng các công nghệ du lịch thông minh, 

xem xét quá trình ra quyết định, sở thích và mô hình hành vi của họ).  
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Hình 5. Bản đồ đồng từ khóa xuất hiện của tài liệu (author keywords) 

Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu Scopus bằng VOSview, 10/2023  

4.2 Kết quả phân tích theo nội dung 

Một số lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu về trải nghiệm công nghệ du lịch thông minh 

Nhóm tác giả tổng hợp nội dung có hệ thống và thống kê các lý thuyết được sử dụng phổ 

biến trong 180 nghiên cứu được chọn lọc (Bảng 1). 

Lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) là lý thuyết được nhắc đến nhiều nhất trong các 

nghiên cứu được tổng quan, tiếp theo là lý thuyết logic dịch vụ chiếm ưu thế (SDL) và lý thuyết 

tâm lý SOR. Các lý thuyết được sử dụng trong các nghiên cứu cho thấy có những lý thuyết kinh 

điển để giải thích hành vi của du khách như TRA, TBP, SOR; Những lý thuyết được áp dụng 

trong du lịch có ứng dụng trong du lịch để giải thích về các thuộc tính của du lịch thông minh 

như TAM, SDL, IDT; Những lý thuyết ứng dụng cho trải nghiệm du lịch được sử dụng như 

Theory of Mind (ToM), lý thuyết kinh tế trải nghiệm. 

Bảng 1. Các lý thuyết được sử dụng trong các nghiên cứu 

Lý thuyết (Theory) Tần suất % 

Lý thuyết chấp nhận công nghệ 

Technology Acceptance Model (TAM) 

15 48,4 

Lý thuyết logic dịch vụ chiếm ưu thế 

Service-Dominant Logic (SDL) 

12 38,7 

Lý thuyết lan truyền sự đổi mới  12 38,7 
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Lý thuyết (Theory) Tần suất % 

Diffusion of Inovation Theory (IDT) 

Lý thuyết kích thích - Sinh vật - Phản ứng 

Stimulus - Organism - Response (S-O-R) 

12 38,7 

Lý thuyết kinh tế trải nghiệm 

Experience Economy 

10 32,3 

Lý thuyết tâm trí 

Theory of Mind (ToM) 

8 25,8 

Lý thuyết Công nghệ - Tổ chức - Môi trường 

Technology - Organisation-Environment (TOE) 

6 19,4 

Lý thuyết mạng tác nhân 

Actor Theory 

6 19,4 

Lý thuyết các bên liên quan 

The Stakeholder Theory 

6 19,4 

Lý thuyết mạng lưới 

Network Theory 

5 16,1 

Lý thuyết hành vi có kế hoạch 

Theory of Planned Behavior - TPB 

5 16,1 

Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 5 16,1 

Lý thuyết nghịch lý về quyền riêng tư 

Privacy Paradox 

5 16,1 

Lý thuyết nhận thức xã hội                                                                

Social Cognitive Theory (SCT) 

5 16,1 

Lý thuyết cấp nhận và sử dụng công nghệ                           

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  

3 9,7 

Lý thuyết trao quyền                                                      

Empowerment Theory 

3 9,7 

Lý thuyết thăm dò và khai thác                                            

Exploration and Exploitation Theory 

3 9,7 

Lý thuyết thế hệ  

The Generation Theory 

3 9,7 

Lý thuyết sử dụng và hài lòng                                                              

The Uses and Gratifications Theory 

3 9,7 

Lý thuyết thuần hoá                                                               

Domestication Theory 

3 9,7 

Lý thuyết có căn cứ                                                                             

Grounded Theory 

3 9,7 

Lý thuyết trao đổi xã hội                                                                  

Social exchange theory 

2 6,5 

Lý thuyết quyền riêng tư                                                                  

Privacy Caculs Theory 

2 6,5 

Lý thuyết ứng phó với căng thẳng trong du lịch                                   

Stress - coping theory in tourism 

1 3,2 

Lý thuyết nhận thức vị trí                                                                

Situated cognition theory (SCT) 

1 3,2 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 
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Những công nghệ ứng dụng trong du lịch để phát triển điểm đến du lịch thông minh 

Theo Wang và cs. đã đề xuất mô hình khái niệm về cấu trúc của một điểm đến du lịch 

thông minh [21]; trong đó trọng tâm của mô hình là lý thuyết Service-Dominant Logic (SDL) đóng 

vai trò bao quát và hướng dẫn thiết kế, vận hành điểm đến du lịch thông minh; các công nghệ 

được sử dụng trong điểm đến du lịch thông minh bao gồm điện toán đám mây, IoT, công nghệ 

trí tuệ nhân tạo và truyền thông di động. Theo Wang và cs. [21] các công nghệ bao gồm: website 

điểm đến, wifi miễn phí, truy cập thông tin trực tuyến, QR code, màn hình cảm ứng điện tử, thẻ 

thông minh (vòng tay), hệ thống hướng dẫn thông minh, giám sát dòng du khách, giáo dục thông 

minh, thiết kế lịch trình cá nhân, hệ thống gợi ý du lịch trực tuyến, bản đồ du lịch điện tử, thanh 

toán di động, hệ thống vé điện tử, môi trường thông minh, khuyến mãi trực tuyến, trải nghiệm 

du lịch ảo, thực tế tăng cường. Các công nghệ này được ứng dụng trong các điểm đến du lịch 

thông minh. Tuy nhiên đối với từng điểm đến có những điều kiện cơ sở hạ tầng khác nhau, yếu 

tố đa văn hoá trong du lịch dẫn đến từng điểm đến cần có những nghiên cứu cụ thể trong việc 

áp dụng các công nghệ phù hợp để định hình phát triển điểm đến du lịch thông minh nhằm nâng 

cao trải nghiệm cho du khách và tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến. 

Các thuộc tính công nghệ du lịch thông minh 

Qua tổng hợp tài liệu cho thấy, nghiên cứu đầu tiên liên quan đến thuộc tính của nguồn 

thông tin du lịch trực tuyến là nghiên cứu của No & Kim [60], kết quả nghiên cứu này phân loại 

các nguồn thông tin du lịch trực tuyến thành bốn loại: blog, trang web công cộng, trang web công 

ty và trang web truyền thông xã hội; năm thuộc tính của trang web được xác định: khả năng truy 

cập, bảo mật, tin cậy thông tin, tương tác và cá nhân hóa.  

Nghiên cứu của Huang và cs. [61] đã xác định cơ chế sử dụng thực tế của STT trong lập kế 

hoạch du lịch và hiểu cách sử dụng khác nhau ảnh hưởng đến trải nghiệm du lịch, STT có thể 

được xác định bởi bốn thuộc tính chính dựa trên các thuộc tính của nguồn thông tin du lịch trực 

tuyến là nghiên cứu của No & Kim [60] là tính thông tin, khả năng tiếp cận, tính tương tác và cá 

nhân hóa có thể nâng cao khả năng sử dụng và nhận thức được tính hữu ích của công nghệ. Vì 

thế nghiên cứu này đề xuất các nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét thiết kế một nghiên 

cứu theo chiều dọc để đánh giá theo thời gian khi sự kết hợp của các STT có sẵn và các thuộc tính 

của chúng ngày càng phát triển. 

Một số nghiên cứu [18, 62, 60] coi STT là một cấu trúc đa chiều và đánh giá tính hiệu quả 

của nó đối với phát triển điểm đến du lịch thông minh ở các quốc gia dựa trên bốn thuộc tính: 

khả năng tiếp cận, tính thông tin, tính tương tác và tính cá nhân hóa. Khả năng tiếp cận là mức 

độ mà khách du lịch có thể sử dụng thông tin du lịch trực tuyến [63] và là một yếu tố quan trọng 

trong việc cùng tạo ra trải nghiệm du lịch [64]. Pai và cs. [65] đã chứng minh rằng khả năng tiếp 

cận là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cả trải nghiệm STT và sự hài lòng của khách du lịch. 

Lee và cs. [66] mô tả tính thông tin là khối lượng, tần suất, tính xác thực và độ chính xác của thông 

tin. Thông tin giúp giảm thời gian và công sức dành cho việc tìm kiếm thông tin và tăng sự hài 

lòng của khách du lịch với trải nghiệm của họ [65]. Tương tác là mức độ mà công nghệ thông 
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minh có thể chủ động cung cấp thông tin theo thời gian thực cho du khách [61]. Thuộc tính này 

tăng cường giao tiếp hai chiều, kết nối tất cả người dùng, khuyến khích du khách khám phá và 

cải thiện chuyến đi. Việc cá nhân hóa giúp cung cấp cho khách du lịch những đề xuất phù hợp 

với nhu cầu [64]. Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa tại các điểm đến thông minh là một 

phương tiện hiệu quả để tối đa hóa trải nghiệm du lịch vì nó cho phép các điểm đến điều chỉnh 

thông tin họ cung cấp [18]. 

Kết quả cho thấy, các nghiên cứu sử dụng thang đo các thuộc tính công nghệ du lịch trực 

tuyến trong các nghiên cứu thực nghiệm. Chính vì thế, cần có nghiên cứu xây dựng thang đo 

thuộc tính công nghệ du lịch thông minh trong bối cảnh công nghệ hiện có của các điểm đến. 

So sánh trải nghiệm du lịch truyền thống và trải nghiệm du lịch thông minh 

Du lịch thông minh khác với du lịch truyền thống ở chỗ lập kế hoạch du lịch, tìm kiếm 

thông tin, trải nghiệm tại chỗ và chia sẻ ký ức sau chuyến đi trên mạng xã hội và có thể cung cấp 

những trải nghiệm du lịch khác với du lịch truyền thống [67] (Bảng 2). 

Mặc dù trải nghiệm du lịch đã được đánh giá rộng rãi trong các nghiên cứu trước đây [75, 

43, 76, 49] nhưng nghiên cứu về trải nghiệm du lịch thông minh còn hạn chế, đặc biệt hiện chưa 

Bảng 2. So sánh thuộc tính trải nghiệm du lịch truyền thống và du lịch thông minh 

Đặc điểm/ 

Thuộc tính 
Du lịch truyền thống Du lịch thông minh 

Chia sẻ trải 

nghiệm 

Chia sẻ trải nghiệm du lịch qua các bài viết, 

hình ảnh, video trên mạng xã hội hoặc blog 

cá nhân. 

Chia sẻ trải nghiệm du lịch trực tiếp trên các 

ứng dụng và nền tảng du lịch thông minh, 

tương tác với cộng đồng du lịch. 

Thuộc tính 

- Trải nghiệm nghiệm du lịch gồm sự tận 

hưởng, cảm giác bình yên, sự tham gia, và 

sự công nhận [68]; 

- Trải nghiệm nghiệm du lịch gồm: mong 

muốn tận hưởng (trải nghiệm giải trí); 

mong muốn học hỏi (trải nghiệm giáo dục), 

muốn muốn đi và làm điều gì đó (trải 

nghiệm thoát ly), mong muốn được ở một 

nơi nhất định (trải nghiệm thẩm mỹ) [43]; 

- Phản ứng cảm xúc bao gồm: niềm vui về 

trí tuệ, cảm xúc, xã hội và thể chất [69]; 

- Trải nghiệm nghiệm đáng nhớ gồm: chủ 

nghĩa khoái lạc, sự mới lạ, văn hóa địa 

phương, sự sảng khoái, ý nghĩa, sự tham gia 

và kiến thức [70]. 

- Dựa trên khung lý thuyết của nền kinh tế trải 

nghiệm Pine và Gilmore (1999) các thuộc tính 

của trải nghiệm du lịch thông minh bao gồm 

tính thẩm mỹ, tính giáo dục, tính thẩm mỹ và 

thoát ly thực tại [43]; 

- Lý thuyết chấp nhận công nghệ TAM [54] gồm 

tính hữu ích, tính dễ sử dụng; 

- Trải nghiệm đồng sáng tạo, công nghệ nâng 

cao trải nghiệm du lịch [71]; 

- Trải nghiệm công nghệ du lịch thông minh 

gồm: Lợi ích niềm tin (Sự tự tin), Sự hưởng thụ 

(Sự thích thú), Sự Hài lòng [72]; 

- Sự hiện diện, sự đắm chìm, tính hiện diện từ 

xa trong VR/ AR [73, 74]. 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 
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có nghiên cứu nào về xây dựng thang đo trải nghiệm du lịch thông minh ở quốc gia mới nổi có 

những công nghệ ứng dụng trong du lịch còn hạn chế. Việc định hướng thiết kế trải nghiệm du 

lịch thông minh tại các điểm đến đang chuyển đổi số ở các quốc gia mới nổi là chủ đề cần được 

thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Mối quan hệ giữa các thuộc tính công nghệ và trải nghiệm du lịch thông minh của du khách 

Sustacha và cs. đã sử dụng phân tích tổng hợp được ước tính bằng phương pháp đánh giá 

nghiêm ngặt và có hệ thống của bằng chứng thực nghiệm sẵn có về tác động của STT đối với trải 

nghiệm của khách du lịch [5]. Bằng cách đưa nhiều nghiên cứu khác nhau vào phân tích gồm các 

đặc điểm, bối cảnh và phương pháp mẫu khác nhau. Kết quả xác nhận mối quan hệ tích cực giữa 

công nghệ thông minh và trải nghiệm du lịch, với tính thông tin và tính tương tác là thuộc tính 

có ảnh hưởng nhất. Ngoài ra, còn có mối quan hệ tiêu cực giữa các vấn đề về bảo mật và quyền 

riêng tư.  

Dựa trên khái niệm du lịch thông minh [29] cùng nghiên cứu [16] đề xuất rằng các yếu tố 

dịch vụ cốt lõi của hệ sinh thái du lịch thông minh bao gồm thu hút thông minh, giao thông thông 

minh, chỗ ở thông minh, chế độ ăn uống thông minh, mua hàng thông minh và thanh toán thông 

minh; kết hợp với mô hình khái niệm về cấu trúc điểm đến du lịch thông minh của [21] xác đinh 

trọng tâm của khái niệm hóa là lý thuyết SDL - đóng vai trò là logic bao quát hướng dẫn thiết kế 

và vận hành điểm đến du lịch thông minh, các đặc tính vật lý (tài nguyên, vật chất hữu hình) của 

điểm đến du lịch thông minh và cách trình bày về mặt công nghệ của điểm đến du lịch thông 

minh (về điện toán đám mây, IoT, công nghệ trí tuệ nhân tạo và truyền thông di động) đều được 

định hình bởi nhu cầu du lịch của du khách thông minh lần lượt được định hình bởi tác động của 

môi trường bên ngoài. Đồng thời qua tổng quan tài liệu có hệ thống, nghiên cứu này đề xuất 

khung khái niệm tích hợp vai trò của công nghệ với trải nghiệm du lịch thông minh của du khách 

như Hình 6: 
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Hình 6. Khung khái niệm đề xuất về ảnh hưởng của thuộc tính du lịch đến trải nghiệm du lịch thông minh 

5 Kết luận 

Nghiên cứu này trình bày tổng quan tài liệu về ảnh hưởng của công nghệ đến trải nghiệm 

du lịch thông minh của du khách. Nghiên cứu tiến hành phân tích trắc lượng thư mục và phân 

tích nội dung có hệ thống để tổng quan xu hướng nghiên cứu về chủ đề này theo thời gian và 

không gian, đồng trích dẫn tác giả, đồng từ khóa của các tài liệu đánh giá từ năm 2013 đến năm 

2023. Các nghiên cứu được về chủ đề này được thực hiện ở các quốc gia phát triển với công nghệ 

hiện đại. Các nghiên cứu đã tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau, điển hình là chủ đề nghiên 

cứu về điểm đến du lịch thông minh, hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ trong 

du lịch và hành vi của khách du lịch trong bối cảnh du lịch thông minh. Các nghiên cứu được 

tổng hợp cho thấy các thuộc tính công nghệ du lịch thông minh đuợc đề cập chủ yếu trong các 

nghiên cứu là: tính thông tin, khả năng tiếp cận, tính tương tác, cá nhân hóa và tính bảo mật trong 

việc nâng cao trải nghiệm du lịch. Các thuộc tính chính của trải nghiệm du lịch ứng dụng công 

nghệ khác với trải nghiệm du lịch truyền thống về: tính thẩm mỹ, sự hiện diện của thực tế ảo/ 

C

ô

n

g 

n

g

h

ệ 

d

u 

l

ị

c

h 

t

h

ô

n

g 

m

i

n

h 



jos.hueuni.edu.vn                                                                                                                                                                                                                               Tập 133, Số 5B, 2024 

 

167 

tăng cường, tính hữu ích, tính dễ sử dụng, trải nghiệm khoái lạc, sự thích thú, lợi ích niềm tin 

trong chuyến du lịch và khả năng học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy 

các quốc gia mới nổi cũng đang chuyển đổi số để định hình phát triển thành điểm đến du lịch 

thông minh để nâng cao trải nghiệm cho du khách. Việc tổng quan tài liệu cho thấy đối với từng 

điểm đến có những điều kiện cơ sở hạ tầng khác nhau, yếu tố đa văn hoá trong du lịch dẫn đến 

từng điểm đến cần có những nghiên cứu cụ thể trong việc áp dụng các công nghệ phù hợp để 

định hình phát triển điểm đến du lịch thông minh để nâng cao trải nghiệm cho du khách và tăng 

khả năng cạnh tranh của điểm đến. Để từ đó có những nghiên cứu xây dựng thang đo về thuộc 

tính du lịch thông minh và trải nghiệm du lịch thông minh dựa trên khung khái niệm, lý thuyết 

nền và các phương pháp phân tích tổng hợp, khám phá và cả những nghiên cứu thực nghiệm để 

cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm kiểm định thang đo trải nghiệm du lịch thông minh, đặc 

biệt tại các quốc gia mới nổi.  

Nghiên cứu này vẫn cần thừa nhận một số hạn chế. Thứ nhất, nghiên cứu chỉ tập trung 

vào các bài báo được xuất bản bằng tiếng Anh, điều này có thể dẫn đến sai lệch về ngôn ngữ, do 

đó có khả năng bỏ sót nghiên cứu liên quan được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác. Nghiên cứu 

trong tương lai có thể mở rộng phạm vi đánh giá để bao gồm tài liệu bằng các ngôn ngữ khác 

nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về trải nghiệm các dịch vụ du lịch có ứng dụng công 

nghệ tại điểm đến. Thứ hai, chiến lược tìm kiếm và thu thập dữ liệu bị giới hạn ở hai cơ sở dữ 

liệu chính là Scopus. Mặc dù các cơ sở dữ liệu này bao gồm một phần đáng kể tài liệu khoa học, 

nhưng có thể có những nghiên cứu liên quan được công bố trong các cơ sở dữ liệu khác hoặc các 

nguồn tài liệu khác không được đề cập trong tổng quan này. Nghiên cứu trong tương lai có thể 

mở rộng tìm kiếm sang các cơ sở dữ liệu và nguồn bổ sung, để giảm thiểu nguy cơ thiếu các ấn 

phẩm liên quan. Cuối cùng, nghiên cứu này sử dụng phân tích nội dung có hệ thống và đo lường 

thư mục để khám phá trải nghiệm các dịch vụ du lịch có ứng dụng công nghệ tại điểm đến. Mặc 

dù những phương pháp này cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng chúng không phải là 

không có những hạn chế. Phân tích cùng từ dựa vào số lượng từ khóa có thể bị ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố khác nhau như sở thích của tác giả và thuật ngữ đang phát triển. Hơn nữa, phân 

tích nội dung có hệ thống là một phương pháp chủ quan dựa vào cách giải thích của các nhà 

nghiên cứu, điều này có thể gây ra sự thiên vị cho nhà nghiên cứu. 
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